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Tuần 11 – tiết 51: 
ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM
TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
I.Tìm hiểu yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự:
VD: Đoạn trích/176
1. Đối thoại:
-  Là hình thức đối đáp, trò chuyện giữa hai hoặc nhiều người.
- Trong văn bản tự sự, đối thoại được thể hiện bằng các gạch đầu dòng ở  lời trao và lời đáp.
2. Độc thoại:
    Lời nói với chính mình hoặc nói với một ai đó trong tưởng tượng. Trong văn bản tự sự, khi người độc thoại nói thành lời thì phía trước câu nói phải gạch đầu dòng.
3. Độc thoại nội tâm:
Không nói thành lời và không có gạch đầu dòng ở những lời thoại.
II. Luyện tập:
     Tiết 52: 
LUYỆN NÓI: TỰ SỰ KẾT HỢP VỚI NGHỊ LUẬN VÀ MIÊU TẢ NỘI TÂM
I.Chuẩn bị ở nhà:
Đề: Tưởng tượng là nhân vật trong tác phẩm để kể lại:
· Đồng chí của Chính Hữu
· Bếp lửa của Bằng Việt
II.Thực hành trên lớp:

Tiết 53: NGƯỜI KỂ CHUYỆN TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
              I.Vai trò của người kể chuyện trong văn bản tự sư:
                       Vd: Đoạn trích/192
Người kể có vai trò dẫn đắt người đọc đi vào câu chuyện
*Ghi nhớ/193
II. Luyện tập

Tiết 54,55: BẾP LỬA
	Bằng Việt
I. Đọc – Hiểu chú thích: SGK/145
II. Đọc- Hiểu văn bản:
1.Bếp lửa khơi nguồn cảm xúc nhớ bà
   * Khổ 1:
(Điệp ngữ “Một bếp lửa”, từ láy tượng hình “chờn vờn”; “ấp iu”, ẩn dụ “nắng mưa”)
 => Hình ảnh bếp lửa khơi nguồn cho nỗi nhớ và tình thương của đứa cháu xa nhà dành cho bà.
2. Những kỉ niệm tuổi thơ bên bà
*Kỉ niệm năm 4 tuổi:
· Hình ảnh tả thực, miêu tả rõ nét nhất về nạn đói- một thời lịch sử đau thương của dân tộc.
· Sâu đậm nhất trong kỉ niệm của cháu vẫn là mùi khói bếp.
=>Tuổi thơ có nhiều gian khổ, thiếu thốn.

*Kỉ niệm 8 năm kháng chiến cùng bà:
(Điệp từ, liệt kê, dùng nhiều động từ.)
=> Bà yêu thương, đùm bọc che chở dạy dỗ và là chỗ dựa tinh thần cho cháu.
* Kỉ niệm khi giặc càn
(Ngôn ngữ thơ giản dị, mộc mạc.)
-> Cảnh xóm làng bị tàn phá đau thương.
-> Chiến tranh khốc liệt.
=> Bà có tinh thần vững vàng, bền bỉ vượt qua khó khăn, thử thách.
* Lời dặn của bà với cháu:
· Bà vẫn vững lòng trước mọi tai hoạ thử thách, để các con yên tâm công tác.
=> Người mẹ Việt Nam yêu nước đầy lòng hy sinh.

“Một ngọn lửa lòng bà luôn  ủ sẵn,
 Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng”
(Điệp ngữ “một ngọn lửa”): nhấn mạnh tình yêu thương ấm áp bà dành cho cháu, người bà nhen  nhóm những điều thiện lương tốt đẹp đối với cháu.
=> Hình ảnh người bà là người thắp lửa, giữ lửa và truyền lửa, truyền niềm tin, sức sống tới thế hệ tương lai.

3. Suy ngẫm về cuộc đời bà và hình ảnh bếp lửa
a. Suy ngẫm về bà
              --> Vẻ đẹp tần tảo, nhẫn nại
                + Lận đận suốt một đời vì con cháu.
+ Đến tận bây giờ vẫn chẳng nghỉ ngơi.
=> Cuộc đời bà quanh năm vất vả, giàu đức hi sinh.
( Điệp từ “nhóm”)
-> Bà không chỉ là người nhóm lửa, giữ lửa mà còn là người truyền lửa – ngọn lửa của sự sống niềm tin cho các thế hệ nối tiếp. Ngọn lửa mang ý nghĩa biểu tượng.
b. Suy ngẫm về bếp lửa:

+ Kỳ lạ: Vì không gì có thể dập tắt được bếp lửa. Bếp lửa vẫn cháy lên trong mọi cảnh ngộ.
            + Thiêng liêng: Bếp lửa là tổ ấm, là cội nguồn gia đình, là cội nguồn quê hương đất  nước.
4.Nỗi nhớ của người cháu về bà và bếp lửa.( khổ cuối)
(Điệp từ, liệt kê, số từ, câu hỏi tu từ)
=> Dù xa bà nhưng không thể nào quên được bếp lửa,quên tình cảm của bà; luôn nhớ về cội nguồn, về quê hương, đất   nước.
III. Tổng kết: Ghi nhớ/ 14
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